
 

BIỂU MẪU I 

Thống kê tình hình người nghiện, người đang cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại đơn vị, địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày …. tháng … năm 2024) 
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Số người đang cai nghiện, quản lý 
Số người đang 

quản lý sau cai 

Số 
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tái 
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Tự 

nguyện 

Bắt 

buộc 

2022 04 04 0 0 0 02 01 0 0 01 01 0 0  

2023 08 08 0 0 0 02 0 0 0 06 03 0 01  

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 
05 05 0 0 0 0 0 0 0 05 03 0 0  

Tổng cộng 17 17 0 0 0 04 01 0 0 12 07 0 01  

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



 

BIỂU MẪU II 

Thống kê tình hình tội phạm và đấu tranh chống tội phạm về ma túy của địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày … tháng … năm 2024) 

 

Năm 

Số tụ 

điểm, 

điểm 

phức 

tạp về 

ma túy 

Tổng số 

(vụ/đối 

tượng) 

liên quan 

đến ma 

túy bị 

phát hiện 

Các hành vi phạm tội Vật chứng thu giữ Kết quả xử lý 

Mua 

bán 

trái 

phép 

chất 

ma túy 

Vận 

chuyển 

trái 

phép 

chất 

ma túy 

Tàng 

trữ 

trái 

phép 

chất 

ma túy 

Tổ 

chức, 

chức 

chấp sử 

dụng 

trái 

phép 

chất ma 

túy 

Heorin 

Ma 

túy tổng 

hợp 

Các 

chất 

ma 

túy 

khác 

Tiền, tài sản, 

phương tiện 

và vật chứng 

thu giữ 

Xử lý hành chính Truy tố 

Vụ/đối 

tượng 
Phạt tiền 

Vụ/đối 

tượng 

Năm 2022 01 29/56 18/31 0 4/4 7/21 0 473,0378 0 0 0 0 29/56 

Năm 2023 0 37/59 18/26 0 10/11 8/21 0 727,5748 0 0 01/02 6.500.000 36/57 

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 
0 24/48 16/34 0 6/9 2/5 1,531 1477,5826 0 0 0 0 24/48 

Tổng cộng 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU III 

Thống kê kinh phí phòng, chống ma túy (VNĐ) tại đơn vị, địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày … tháng … năm 2024) 

 

Năm 

 

Kinh phí 

được cấp 

Đã sử dụng 

Tuyên truyền Đào tạo Cai nghiện 
Duy trì hoạt động 

của Ban chỉ đạo 

Mua sắm thiết bị, 

phương tiện 
Khác 

 

Năm 2022 

 

35.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 

 

Năm 2023 

 

335.000.000 75.000.000 0 0 0 20.500.000 224.500.000 

 

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 

 

30.000.000 Chưa thanh toán 
Chưa thanh 

toán 
Chưa thanh toán Chưa thanh toán Chưa thanh toán 

Chưa thanh 

toán 

 

Tổng cộng 

 

400.000.000 110.000.000 0 0 0 20.500.000 224.500.000 

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU IV 

Thống kê diện tích cây trồng có chứa chất ma túy trái phép của địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày … tháng … năm 2024) 

 

Năm 
Tổng số diện tích 

cây trồng 
Số hộ trồng Số diện tích vô chủ 

Tổng số diện tích 

đã xóa bỏ 

Tổng kinh phí hổ trợ 

diện tích xóa bỏ 

 

Năm 2022 

 

 

    

 

Năm 2023 

 

     

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 
     

 

Tổng cộng 

 

     

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU V 

Thống kê học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy của địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày … tháng … năm 2024) 

 

Năm 

Tổng số người nghiện 
Số bỏ học, bị buộc thôi học 

do nghiện ma túy 
Số phạm tội về ma túy 

Học sinh Sinh viên Giáo viên Học sinh Sinh viên Học sinh Sinh viên Giáo viên 

Năm 2022 0 0 0 0 0 0 03 0 

Năm 2023 0 0 0 0 0 0 02 0 

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 
0 0 0  0 0 0 0 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 05 0 

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU VI 

Thống kê số văn bản chỉ đạo, số kế hoạch tuyên truyền và đào tạo, tập huấn, 

số cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy của đơn vị, địa phương 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm làm báo cáo 

(Kèm theo Báo cáo số ……… ngày … tháng … năm 2024) 

 

Năm 

Tổng số văn bản chỉ đạo của cấp 

huyện (hoặc kế hoạch thực hiện 

của cấp xã) 

Tổng số kế hoạch phổ biến, 

tuyên truyền 

Tổng số cán bộ làm công tác phòng, 

chống ma túy tại địa phương 

Tổng số lớp đào tạo, tập 

huấn/số cán bộ tham gia 

2022 4 01  01 

2023 5 0  01 

Đến thời điểm 

báo cáo (2024) 
2 01  02 

Tổng cộng 11 01  04 

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 THỦ TRƯỞNG (đơn vị, địa phương) 
(Ký tên, đóng dấu) 
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